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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch chiết từ các bộ phận cây chùm ngây lên vi khuẩn 
gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng. Tổng số 9 chủng vi khuẩn được phân lập và định danh thành công bao gồm 
Vibrio parahaemolyticus (n = 3) từ tôm nhiễm bệnh hoại tử gan tuỵ cấp, V. alginolyticus (n = 3) từ tôm nhiễm bệnh 
phân trắng và V. harveyi (n = 3) nhiễm bệnh phát sáng. Từ 500g mỗi bộ phận sau khi chiết ép thu được 278ml 
dịch chiết quả non, 170ml dịch chiết lá tươi và 250ml dầu hạt. Kết quả đánh giá khả năng ức chế bằng phương 
pháp khuếch tán trên đĩa thạch, vòng vô khuẩn tạo ra đối với 3 loài vi khuẩn đạt 12,8-13,4mm đối với dịch chiết lá, 
14,7-15,7mm đối với dịch chiết quả non, trong khi dầu hạt không tạo được vòng vô khuẩn. Dịch chiết lá tươi có 
khả năng ức chế hoàn toàn (MBC) vi khuẩn V. parahaemolyticus ở tỷ lệ pha loãng 1:16 (3,13% dịch chiết) và với 
hai loài V. alginolyticus và V. harveyi là 1:64 (0,78% dịch chiết). Dịch chiết quả non đạt giá trị MBC ở mức 1:32 
(1,56% dịch chiết) đối với V. parahaemolyticus và 1:128 (0,39% dịch chiết) đối với hai loài vi khuẩn còn lại. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy tiềm năng ứng dụng dịch chiết tươi từ lá, quả chùm ngây để kiểm soát bệnh vi khuẩn 
trên tôm.  

Từ khoá: Dịch chiết chùm ngây, kháng khuẩn, tôm thẻ chân trắng, Vibrio spp.  

Antimicrobial Property of Moringa Oleifera Leaves, Pods  
and Seeds Against Vibrio parahaemolyticus, Vibrio alginolyticus  

and Vibrio harveyi Causing Diseases in White Leg Shrimp (Penaeus vannamei) 

ABSTRACT 

This study evaluated the antibacterial activity of extracts from different parts of the moringa plant against 
pathogenic bacteria in whiteleg shrimp. A total of 9 bacterial strains were successfully isolated and identified, 
including Vibrio parahaemolyticus (n = 3) from shrimp infected with acute hepatopancreatic necrosis, V. alginolyticus 
(n = 3) from shrimp infected with white feces syndrome, and V. harveyi (n = 3) from luminous infected shrimp. From 
500g of each part, 278ml of immature fruit extract, 170ml of fresh leaf extract, and 250ml of seed oil were obtained. 
The results from the inhibition assessment using the disk diffusion method showed that the inhibition zones for the 
three bacterial species ranged from 12.8 to 13.4mm for leaf extracts and 14.7 to 15.7mm for immature fruit extracts, 
while the seed oil did not produce any inhibition zones. The fresh leaf extract completely inhibited (MBC)  
V. parahaemolyticus at a dilution ratio of 1:16 (3.13% extract) and for the two species V. alginolyticus and V. harveyi 
at 1:64 (0.78% extract). The immature fruit extract achieved an MBC value of 1:32 (1.56% extract) against  
V. parahaemolyticus and 1:128 (0.39% extract) against the other two bacterial species. The study results 
demonstrate the potential application of fresh extracts from moringa leaves and pods for controlling bacterial 
infections in shrimp.. 

Keywords: Moringa oleifera extract, Antibacterial, Whiteleg shrimp, Vibrio spp. 
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Loài vi khuẩn  Gene đích Trình tự nucleotide  Kích cỡ (bp) Tài liệu tham khảo 

V. harveyi toxR F: TTCTGAAGCAGCACTCAC 390 Conejero & Hedreyda (2003) 

R: TCGACTGGTGAAGACTCA 

V. parahaemolyticus pirA F: GTGTTGCATAATTTTGTGCA 360  Tinwongger & cs. (2014) 

R: TTGTACAGAAACCACGACTA 

V. alginolyticus gyrB F: GAGAACCCGACAGAAGCGAAG 337 Zhou & cs. (2007) 

R: CCTAGTGCGGTGATCAGTGTTG 
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Bộ phận cây Khối lượng trước khi ép (g) Thể tích dịch chiết thu được (ml) 

Quả non 500 278 

Lá  500 170 

Hạt già 500 250 

Đường kính vòng vô khuẩn  Mức độ kháng khuẩn 

≤ 5mm  Yếu- 

5-10mm  Vừa* 

11-20mm  Mạnh** 

≥ 21mm  Rất mạnh*** 

×

µ

µ
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Chỉ tiêu  Chủng nghiên cứu 
V. parahaemolyticus 

 (n = 3) 

Chủng đối chứng  
V. parahaemolyticus ATCC 17802 

Chủng nghiên cứu 
V. alginolyticus 

 (n = 3) 

Chủng đối chứng  
V. alginolyticus 
ATCC 17750 

Chủng nghiên cứu 
V. harveyi  

(n = 3) 

Chủng đối chứng  
V. harveyi  

ATCC 14126 

Hình dạng Que ngắn Que ngắn Que ngắn Que ngắn Que ngắn Que ngắn 

Nhuộm gram (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Phát triển trên TCBS Xanh  Xanh Vàng Vàng Xanh  Xanh  

Phát triển trên Chrom Agar Vibrio Tím hoa cà Tím hoa cà Trắng Trắng Tím nhạt Tím nhạt 

Di động  +  +  +  +  +  + 

Oxidase (OX)  +  +  +  +  +  + 

Cetalase  +  +  +  +  +  + 

L-lysine   +  +  +  +  +  + 

D-glucose  +  +  +  +  +  + 

Trisodium citrate (CIT) - - - - - - 

H2S - - - - - - 

Voges - Proskauer (VP)  - - - - - - 

D-manitol (MAN)  +  +  +  +  +  + 

Ureaza (URE) - - - - - - 

Amygdalin (AMY) + + + + + + 

Inositol (INO) - - - - - - 

L-rhamnose (RHA)  - - - - - - 

ONPG - - - - - - 
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Loài vi khuẩn 
Đường kính vòng vô khuẩn (mm, TB ± SE) 

Hạt (dầu) Lá Quả Doxycycline 

V. parahaemolyticus 0 12,8a** ± 0,40 14,9b** ± 0,46 16,8c ± 0,28 

V. alginolyticus 0 13,4a** ± 0,29 15,7b** ± 0,58 16,6b ± 0,41 

V. harveyi 0 13,0a** ± 0,37 14,6b**± 0,56 16,8c ± 0,34 

 

µ

Loài vi khuẩn Chủng  
Tỷ lệ pha loãng từ dịch chiết gốc (%) 

PBS* 
1:1 (50%) 1:16 (3,13%) 1:32 (1,56%) 1:64 (0,78%) 1:128 (0,39%) 

V. parahaemolyticus Vp1 -  - + + + + 

Vp2 - - + + + + 

Vp3 - - + + + + 

V. alginolyticus Va1 - - - - + + 

Va2 - - - - + + 

Va3 - - - - + + 

V. harveyi Vh1 - - - - + + 

Vh2 - - - - + + 

Vh3 - - - - + + 

A 
B 

C 
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Loài vi khuẩn Chủng  
Tỷ lệ pha loãng từ dịch chiết gốc (%) 

PBS* 
1:1 (50%) 1:32 (1,56%) 1:64 (0,78%) 1:128 (0,39%) 1:256 (0,195%) 

V. parahaemolyticus Vp1 -  - + + + + 

Vp2 - - + + + + 

Vp3 - - + + + + 

V. alginolyticus Va1 - - - - + + 

Va2 - - - - + + 

Va3 - - - - + + 

V. harveyi Vh1 - - - - + + 

Vh2 - - - - + + 

Vh3 - - - - + + 
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